
1 
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TS. HOÀNG MINH KHÔI (Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TP.HCM) - HỒ 

ĐOÀN NHƯ QUỲNH (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) 

   

Làm thêm giờ là một quan hệ lao động vừa có quy tắc, lại vừa “phi quy tắc” trên thực tế 

cạnh tranh của kinh tế thị trường và là thực trạng phổ biến ở nước ta hiện nay. Bài viết về 

quy định pháp luật đối với lao động làm thêm giờ ở một số quốc gia phát triển; qua đó chỉ 

ra những bất cập của pháp luật VN về lao động làm thêm giờ; kiến nghị giải pháp hoàn thiện 

và cơ chế tổ chức thực hiện vấn đề này. 

1. Quy định về làm thêm giờ ở những nước phát triển 

Tại hầu hết các quốc gia thịnh vượng trong thời kỳ đầu của nền kinh tế thị trường, lao động làm 

thêm giờ và những vi phạm pháp luật về làm thêm giờ cũng từng là thực trạng phổ biến thời gian 

dài, gây nhiều thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, khi 

pháp luật ngày càng hoàn thiện, trên nền các chế ước ILO[1] - ở những quốc gia này đã dần hạn 

chế, loại trừ tốt vi phạm về làm thêm giờ, tạo “hệ sinh thái” lành mạnh, phát triển ổn định kinh tế 

xã hội. 

1.1. Hàn Quốc[2] 

“Đạo luật tiêu chuẩn lao động” Hàn Quốc (Labor Standards Act - LSA) quy định giờ làm việc tiêu 

chuẩn không quá 40 giờ/tuần và 8 giờ/ngày (không tính giờ nghỉ). Hạn chế làm thêm giờ (Điều 

53): (i) Nếu có thỏa thuận giữa các bên, giờ làm việc được kéo dài thêm 12 giờ/tuần - giờ lao động 

cộng chung tối đa 52 giờ/tuần (ii) Trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) thường xuyên sử 

dụng dưới 30 lao động có thỏa thuận bằng văn bản với đại diện NLĐ về các vấn đề liên quan, thì 

ngoài thời giờ làm việc kéo dài trên, NSDLĐ có thể kéo dài giờ làm thêm, nhưng không quá 08 

giờ/tuần. 

- Tiền lương cho giờ làm thêm (overtime pay - Điều 56 LSA): NSDLĐ phải trả ít nhất 150% cho 

mỗi giờ làm thêm; các mức tăng cho làm đêm hoặc làm vào ngày nghỉ/ lễ cũng được quy định: 

ngày lễ tối đa 08 giờ: 50/100 mức lương thông thường; làm ngày lễ quá 08 giờ: hưởng 100/100 

lương ngày thường. Nếu làm thêm giờ và làm ban đêm, khoản phụ cấp cộng chồng theo quy định 

(lương 200%/giờ). 

- Đối với lao động nữ và NLĐ dưới 18 tuổi: Không được sử dụng lao động nữ đang nuôi con dưới 

12 tháng tuổi làm thêm giờ quá 02 giờ/ngày, 06 giờ/tuần và 150 giờ/năm, ngay cả khi có thỏa thuận 

tập thể (Điều 71 LSA); Không sử dụng phụ nữ hoặc trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi làm bất kỳ công 

việc nào bên trong hầm lò (Điều 72 LSA). NSDLĐ phải cho NLĐ nữ 01 ngày nghỉ phép kinh 
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nguyệt hàng tháng, khi có đơn (Điều 73 LSA); và, không được yêu cầu lao động nữ đang mang 

thai làm thêm giờ và phải chuyển lao động nữ đó sang làm công việc nhẹ nhàng hơn - khi có yêu 

cầu (Điều 74 LSA). 

- Theo Điều 110, 111 LSA, NSDLĐ vi phạm các quy định trên có thể bị áp dụng tùy theo mức độ: 

bị phạt tù có lao động đến 02 năm hoặc phạt tiền đến 20 triệu won. 

Năm 2023, tại Hàn Quốc xảy ra một vụ án hình sự về làm thêm giờ điển hình: Giám đốc điều hành 

của một công ty vệ sinh khoang máy bay, bị buộc tội hình sự vi phạm Điều 53(1) về quy định cấm 

NSDLĐ cho phép NLĐ làm thêm quá 12 giờ/tuần. 

Tòa án sơ thẩm cấp I (và cả toà án sơ thẩm cấp II xét kháng cáo sau đó) xác định bị cáo đã vi phạm 

Điều 53(1), dựa trên diễn giải của “Bộ Việc làm và Lao động” (MOEL)[3]. Trong diễn giải này, 

MOEL nhận thấy rằng nếu một nhân viên làm việc 15 giờ mỗi ngày trong 03 ngày của một tuần, 

là vi phạm Điều 53(1) vì tổng số giờ làm thêm hàng ngày trong một tuần là 21 giờ (7+7+7), vượt 

quá giới hạn làm thêm 12 giờ/ngày. 

Ngày 7/12/2023, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã lật ngược cách giải thích của tòa sơ thẩm cấp II về 

Điều 53(1) và chuyển vụ án về tòa sơ thẩm cấp II để ra quyết định phù hợp với phán quyết của 

mình. Theo Tòa án Tối cao, làm việc 15 giờ mỗi ngày trong 03 ngày một tuần (tổng cộng là 45 

giờ/tuần) sẽ không vi phạm Điều 53(1), vì tổng số giờ làm thêm hàng tuần, được tính bằng cách 

trừ vào thời gian làm việc tiêu chuẩn 40 giờ/tuần - trong tổng số 45 giờ/03 ngày làm việc mỗi tuần, 

vậy chỉ còn 5 giờ - thấp hơn giới hạn làm thêm 12 giờ theo Điều 53(1). Liên đoàn Doanh nghiệp 

Hàn Quốc hoan nghênh phán quyết này như một bước cần thiết để quản lý giờ làm việc linh hoạt 

hơn. 

Trong năm 2023, Hàn Quốc từng quyết định nâng số giờ làm việc lên 69 giờ/tuần, sau đó, đã phải 

bãi bỏ quyết định do làn sóng phản đối của giới trẻ biểu tình - cho rằng đề xuất tăng giờ làm việc 

sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe và không cải thiện được tỷ lệ sinh thấp.[4] 

1.2. Nhật Bản 

Nhật bản là quốc gia đề cao tuyệt đối tinh thần làm việc và trách nhiệm nghể nghiệp; nổi tiếng với 

hiện tượng karōshi - lao tử vì làm việc quá sức.[5] Ở Nhật Bản, những cải cách trong nhiều năm 

qua về luật lao động, phần lớn dựa trên hệ thống việc làm trọn đời và tiền lương theo thời gian. Từ 

năm 2019, chính phủ Nhật Bản đã thực hiện “Luật cải cách phong cách làm việc”[6] (Work Style 

Reform Law), nhằm kiểm soát thời gian làm việc và khuyến khích nghỉ ngơi; và, có riêng một cơ 

quan chính phủ chăm lo các quan hệ lao động, là “Bộ Sức khỏe, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản” 

(Ministry of Health, Labour and Welfare -MHLW). Theo đề xuất của cơ quan này, từ năm 2014 

Nhật Bản đã ban hành đạo luật để ngăn chặn hiện tượng lạm dụng làm thêm giờ gây ra kiệt sức/lao 

tử đối với NLĐ. Một kế hoạch hành động về việc cải cách làm việc, bao gồm giới hạn về giờ làm 

thêm, mặc dù hiện trạng nhu cầu xã hội đang rất thiếu lao động. Cụ thể, quy định tại Điều 36 Luật 

Tiêu chuẩn Lao động (Labour Standards Act - sửa đổi 2019): Giới hạn giờ làm thêm tối đa 45 
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giờ/tháng, 360 giờ/năm, có thể có ngoại lệ; Trả lương làm thêm ít nhất 125%–150% và bắt buộc 

có thỏa thuận với công đoàn trước khi huy động. 

- Các hướng dẫn từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản nhấn mạnh: tôn trọng thời gian nghỉ 

cá nhân, trừ trường hợp khẩn cấp; Doanh nghiệp theo dõi giờ làm việc bằng hệ thống kỹ thuật số. 

Khuyến khích NLĐ “đặt ranh giới kỹ thuật số” (digital boundaries).[7] 

Theo luật hiện hành, ngay cả khi có thỏa thuận đặc biệt, thời gian làm thêm giờ cũng bị giới hạn ở 

mức dưới 100 giờ một tháng và tối đa 720 giờ một năm (vượt 100% mức lao động bình 

thường/năm), với mức trung bình trong nhiều tháng không quá 80 giờ. Luật cũng quy định các 

hình phạt đối với NSDLĐ vi phạm các điều khoản nêu trên. 

- NLĐ được nghỉ phép có lương 10 ngày/năm, không buộc phải nghỉ hết số ngày, nhưng NSDLĐ 

buộc phải đảm bảo NLĐ được nghỉ lao động ít nhất từ 5 ngày trở lên trong hạn mức luật định. 

NSDLĐ vi phạm nghĩa vụ này sẽ bị phạt tiền đến 300.000 Yên Nhật. Đây là quy định nhằm phòng 

chống việc NSDLĐ và NLĐ thoả thuận làm thêm giờ để bỏ qua thời gian cần thiết cho nghỉ ngơi, 

hồi phục sức lao động hoặc NLĐ bị ép buộc làm thêm giờ, không có ngày nghỉ. 

- Tháng 8/2025 vừa qua, Tòa án cấp cao Fukuoka - Nhật Bản đã xét xử phúc thẩm một vụ án tranh 

chấp về làm thêm giờ không được trả lương:[8] Một phụ nữ ở thành phố Kumamoto đã đệ đơn 

kiện công ty cũ của mình, yêu cầu trả lại tiền lương làm thêm giờ chưa được trả - dựa trên tranh 

chấp đối với "hệ thống giờ làm việc được tính toán" có áp dụng cho các công việc được thực hiện 

bên ngoài nơi làm việc hay không - tức là có được xem như lao động bình thường tại doanh nghiệp; 

vì cô này khiếu nại: giờ làm việc của cô không được quản lý bằng thẻ chấm công hoặc các phương 

pháp khác, và cô đã nộp báo cáo công việc hàng ngày cho tổ chức, bao gồm cả thời gian bắt đầu 

và kết thúc công việc. Tòa án Tối cao Fukuoka công nhận tính khả thi của hệ thống này đối với 

giờ làm việc chuẩn tại doanh nghiệp (tức là không xem một số việc làm ngoài trụ sở là lao động 

tính lương); nhưng yêu cầu công ty phải trả khoảng 220.000 yên cho những công việc không thuộc 

phạm vi áp dụng của hệ thống - là tiền lương thời gian làm thêm giờ. 

Luật Tiêu chuẩn Lao động Nhật Bản còn quy định NSDLĐ có nghĩa vụ cung cấp cho bác sĩ (ngành 

công nghiệp) thông tin quản lý sức khỏe NLĐ; Bắt buộc đối với doanh nghiệp có từ 50 NLĐ trở 

lên, phải bố trí bác sĩ chuyên khoa thường trực tại nơi làm việc. 

Tóm lại, Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế phát triển, hiện đại và yêu cầu tăng năng suất lao 

động xã hội rất cao, nhưng pháp luật về bảo hộ lao động làm thêm giờ cũng rất chặt chẽ. Chính 

phủ Nhật luôn quan tâm mục tiêu bảo vệ sức khoẻ NLĐ, giảm giờ làm thêm, khuyến khích doanh 

nghiệp tự ban hành chính sách nội bộ, đề cao tiêu chuẩn phúc lợi cho NLĐ (welbering) trong cải 

cách lao động. 

1.3. Châu Âu (EU) 

Bên cạnh tư cách là thành viên của các điều ước quốc tế về lao động,[9] thì đạo luật cơ bản liên 

quan vấn đề tổ chức việc làm của cộng đồng EU là Chỉ thị 2003/88/EC của Nghị viện Châu Âu và 
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Hội đồng ngày 4/11/2003[10]: thời gian làm việc bao gồm cả thời gian làm thêm, không vượt quá 

48 giờ/tuần (Điều 6b). người lao động được quyền nghỉ ngơi tối thiểu 11 giờ liên tục trong 24 giờ 

(Điều 3); mỗi kỳ 07 ngày, mọi công nhân đều có quyền được nghỉ ngơi liên tục tối thiểu là 24 giờ 

cộng với 11 giờ nghỉ/ngày theo Điều 3. 

Làm ca đêm không quá 8 giờ đối với công việc nặng/nguy hiểm. Chỉ thị cho phép vài trường hợp 

đặc thù vượt quá giới hạn 48 giờ/tuần (derogations & “opt-out” - miễn trừ và từ chối), nhưng các 

ngoại lệ này bị kiểm soát chặt và có cơ chế quyền từ chối của NLĐ (individual opt-out - Điều 16, 

17 và 22). 

Bên cạnh văn bản luật, cộng đồng EU còn dựa vào các phán quyết của Tòa án EU (CJEU) diễn 

giải về làm thêm/thời gian làm việc – làm căn cứ pháp lý quan trọng như một hình thức án lệ áp 

dụng trong quan hệ pháp luật lao động. Có các phán quyết cần lưu ý:[11] 

(i) Phán quyết SIMAP (C-303/98, ngày 3/102000): xác định rằng thời gian nhân viên phải có mặt 

tại nơi làm việc (on-call presence) phải được tính là thời gian làm việc (working time) khi NLĐ 

được NSDLĐ yêu cầu có mặt sẵn sàng để phục vụ - tức là sẽ được cộng vào tổng giờ làm để xét 

giới hạn 48 giờ và quyền nghỉ. Điều này ảnh hưởng mạnh đến cách tính “làm thêm giờ” cho ca 

trực, trực đêm, trực tại nơi làm việc; 

(ii) Jaeger (C-151/02, ngày 9/9/2003): Tòa khẳng định tiếp rằng kể cả khi nhân viên có thể nghỉ/ngủ 

tại nơi làm việc nhưng phải sẵn sàng can thiệp, toàn bộ thời gian tại nơi làm việc đó (on-call)  phải 

được coi là “nghỉ tại chỗ” (working time) - tức là NLĐ không tự động “ nghỉ ngơi” (theo nghĩa 

của từ “rest”) nếu có nghĩa vụ sẵn sàng làm việc. 

(iii) Phán quyết CCOO/Deutsche Bank (C-55/18, ngày 14/9/2019), CJEU đã khẳng định rằng để 

bảo đảm hiệu lực của các quyền giới hạn giờ, quyền nghỉ tối thiểu…, các quốc gia phải yêu cầu 

nhà tuyển dụng thiết lập hệ thống khách quan, đáng tin cậy để ghi lại thời gian thực tế làm việc 

hàng ngày.[12] 

(iv) Phán quyết Loredas (C-531/23, ngày 19/12/2024) tiếp tục khẳng định rằng không thể loại trừ 

một nhóm lao động (ví dụ lao động gia đình/domestic workers) khỏi nghĩa vụ ghi chép - tức là 

việc đăng ký giờ làm là bắt buộc và không được mở rộng qúa ngưỡng tối đa. Điều này sẽ gây hệ 

quả lớn cho NSDLĐ trong việc chứng minh làm thêm và trả công.[13] 

Trước đây, thuật ngữ “on-call” (trực sẵn sàng tại nơi làm việc) bị tính là nghỉ vì không làm gì, nay 

Tòa phán quyết là giờ làm, nên giới hạn 48 giờ và quyền nghỉ phải tính luôn khoảng thời gian 

này/ngày. Như vậy, khái niệm “làm thêm giờ” trong EU được xét bằng tổng giờ thực tế, quy định 

giới hạn bình quân 48 giờ/tuần bao gồm cả giờ làm thêm. Các thời gian tại nơi làm việc (on-call) 

- dù không làm gì, vẫn có thể tính là giờ làm. 

Do đó, NSDLĐ bắt buộc phải có hệ thống ghi giờ khách quan/đáng tin cậy để chứng minh giờ 

làm, theo phán quyết của Tòa án EU (phán quyết CCOO & Loredas). Điều này làm tăng tính khả 

thi cho NLĐ khi đòi tiền làm thêm. Một số ngoại lệ có thể tồn tại (derogations/opt-out) nhưng với 
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điều kiện chặt chẽ và không làm ảnh hưởng đến bảo hộ sức khoẻ/an toàn vệ sinh lao động, hoặc, 

trốn tránh quyền ghi chép thời gian lao động/nghỉ tối thiểu. 

Các hình thức văn bản luật và phán quyết án lệ của Nghị viện và Tòa án EU là cơ sở có tính nguyên 

tắc được áp dụng chung cho các quốc gia thành viên liên minh. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia vẫn có 

hệ thống pháp luật riêng biệt dựa trên thực tế lực lượng lao động xã hội nước mình, cụ thể như: 

- Cộng hòa  Pháp: được xem là quốc gia tiên phong thừa nhận quyền “được ngắt kết nối” (right to 

disconnect), là quyền của NLĐ được ngắt kết nối với công việc ngoài giờ hành chính, theo Điều 

55 của Luật Lao động (Loi Travail - “El Khomri Law”).[14] Một số tập đoàn lớn như Orange, 

Renault, AXA đã ký thỏa ước cho phép nhân viên không cần trả lời email hay tin nhắn công việc 

sau giờ làm. Điều L.2242-17 Bộ luật Lao động Pháp (Code du Travail)[15] nêu rõ: Các doanh 

nghiệp phải thương lượng với đại diện người lao động về thời gian nghỉ ngơi, thời gian nghỉ phép 

và đời sống cá nhân. 

- Cộng hoà Liên bang Đức: Luật lao động được chia thành hai lĩnh vực: luật lao động cá nhân và 

luật lao động tập thể. Luật lao động cá nhân điều chỉnh mối quan hệ giữa người lao động cá nhân 

và người sử dụng lao động, trong khi luật lao động tập thể điều chỉnh quan hệ giữa đại diện tập thể 

và tổ chức của người lao động, cũng như quyền và nghĩa vụ của đại diện người lao động. Người 

Đức chưa có luật riêng về “right to disconnect” mà áp dụng gián tiếp qua “Luật Thời gian làm 

việc”, giới hạn: 8g - 10 giờ/ngày. Việc NSDLĐ yêu cầu NLĐ trả lời email hoặc cuộc gọi trong thời 

gian nghỉ là vi phạm luật. Đối với NSDLĐ có hơn 50 nhân viên bắt buộc phải thành lập văn phòng 

báo cáo nội bộ.  

2. Quy định của pháp luật lao động về làm thêm giờ ở Việt Nam: những bất cập và nguyên 

nhân 

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, thực thi nền kinh tế thị trường và cũng là thành viên 

của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Do đó, ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc của công ước 

quốc tế về lao động, Chính phủ Việt Nam còn rất quan tâm chú trọng đối với lao động làm thêm 

giờ - được ghi nhận tại các văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp, như: Bộ luật Lao động năm 

2019 (BLLĐ 2019); Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ; Và, các 

Thông tư hướng dẫn thi hành BLLĐ 2019 về nội dung của hợp đồng lao động, về thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ. Ngoài ra, còn có các luật điều chỉnh gián tiếp, như: Luật 

Bảo hiểm Xã hội 2024; Luật Công đoàn 2024; Luật Thanh tra 2025. 

2.1. Làm thêm giờ: 

Trước hết, luật quy định về làm việc theo giờ bình thường (Điều 105): không quá 8 giờ/ngày và 

không quá 48 giờ/tuần. Nhà nước khuyến khích NSDLĐ thực hiện làm việc 40 giờ/tuần đối với 

NLĐ. 

Thứ hai, làm thêm giờ bình thường theo Điều 107 BLLĐ 2019, được hiểu là khoảng thời gian làm 

việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do pháp luật quy định, thỏa thuận giữa NLĐ và NSDLĐ. 

https://tapchitoaan.vn/#_ftn14
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Luật nhấn mạnh ba điều kiện cơ bản cấu thành khái niệm: (i) Làm việc ngoài thời giờ làm việc 

bình thường; (ii) Có sự thỏa thuận tự nguyện của người lao động; (iii) Tuân thủ giới hạn tối đa do 

pháp luật quy định. 

 Theo khoản 2 Điều 107: Giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường/ngày (không 

quá 12 giờ/ngày); không quá 40 giờ/tháng và không quá 200 giờ/năm, trừ một số trường hợp đặc 

biệt (một số ngành, nghề hoặc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 107),  được làm đến 300 

giờ/năm. 

Thứ ba, làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt (Điều 108): Thực hiện lệnh động viên, huy động 

bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân..., Luật cho phép NSDLĐ có quyền yêu cầu NLĐ làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào, 

không được từ chối và không bị giới hạn về số giờ làm thêm. 

Tổng cộng, NLĐ theo giờ bình thường (40 giờ/tuần) ở Việt Nam, là: 1.904 giờ/năm; cộng với giờ 

làm thêm tối đa 8 giờ/tuần, là: 2.320 giờ/năm.[16] 

Quy định về chế độ lương, tiền công (Điều 98 BLLĐ 2019, Điều 55, 56 và 57 Nghị định 

145/2020/NĐ-CP): tiền lương làm thêm giờ được tính trên cơ sở lương thực trả, bao gồm phụ cấp 

và các khoản bổ sung thường xuyên - Làm thêm vào ngày thường ít nhất bằng 150% tiền lương; 

làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng 200% và làm thêm giờ trong ngày lễ, Tết, ngày 

nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300%. 

So sánh với giờ làm việc/tuần ở các quốc gia khác, Việt Nam thuộc top 20 quốc gia có số giờ làm 

việc cao nhất.[17] Tỷ lệ mức lương làm thêm giờ tuy khá cao trong nhiều quốc gia, nhưng giá trị 

thực tế thấp do tỷ suất hối đoái/tính thanh khoản hạn chế của đồng nội tệ - là một trong lý do Việt 

Nam được đánh giá là quốc gia có chi phí nhân công rẻ nhất trên thương trường quốc tế. 

Đây cũng là “động lực thúc đẩy tăng trưởng” của việc làm thêm giờ không chỉ từ phía NSDLĐ – 

trong những ngành nghề đặc thù, như: may mặc, da giầy, điện tử, logistic và dịch vụ xây dựng – 

mà còn từ mong muốn mưu sinh của NLĐ. 

2.2. Thực trạng tình hình làm thêm giờ 

Theo Báo cáo tình hình lao động của cơ quan thống kê quốc gia những năm qua 2022-2024)[18], 

bình quân tổng số người lao động cả nước là: 52 triệu; trong đó, Hà Nội và TP.HCM luôn chiếm 

tỷ trọng lớn (17%) tổng số lao động đang làm việc. Số giờ làm việc bình quân cả nước: 43 giờ/tuần; 

trong đó, tập trung ở các đô thị lớn như Hà Nội là: 44 giờ/tuần và TP.HCM là: 46 giờ/tuần. 

Nhìn chung, qua thanh tra, kiểm tra thực tiễn tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, khu 

công nghiệp trên cả nước, ghi nhận phần lớn các sai phạm tập trung ở việc huy động người lao 

động làm thêm vượt giới hạn 40 giờ/tháng hoặc 300 giờ/năm, không bố trí thời gian nghỉ bù theo 

quy định, hoặc tính sai, trả thiếu tiền lương làm thêm giờ vào các dịp lễ, Tết; Trong nhiều trường 

hợp cụ thể ở các ngành nghề và doanh nghiệp đặc thù, NLĐ phải làm thêm giờ thường xuyên như 

là một nghĩa vụ, quá mức giới hạn tối đa và phần bù đắp không thoả đáng. 

https://tapchitoaan.vn/#_ftn16
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Đáng lo ngại hơn, những năm qua, theo cơ quan truyền thông phản ánh: tai nạn lao động diễn ra 

xấp xỉ cả ngàn vụ do an toàn lao động kém, do ‘tăng ca” - làm thêm giờ; trong đó đa phần gây đến 

hậu quả thương tích, hoặc, cố tật nghiêm trọng; thậm chí gây tử vong cho NLĐ. [19] 

Khái quát chung, quan hệ xã hội về lao động làm thêm giờ thể hiện một số bất cập và hệ quả sau 

đây. 

2.3. Những bất cập và nguyên nhân 

(i) Làm thêm giờ - đã trở thành thói quen phổ biến của thị trường lao động Việt Nam, “Làm hết 

việc, chứ không làm hết giờ”. Các ngành đặc thù như dệt may, da giầy, điện tử, logistic, dịch vụ, 

xây dựng (có tỷ trọng hơn 72% NLĐ trong cơ cấu lao động đang làm việc)[20] đều dựa mạnh vào 

năng suất lao động và thời gian làm việc kéo dài để đáp ứng đơn hàng mùa vụ hoặc xuất khẩu quốc 

tế. Mặc dù, luật định là “trường hợp đặc biệt”, song lại thiếu tiêu chí định lượng, nên doanh nghiệp 

có thể đưa ra lý do “đặc thù sản xuất” để kéo dài làm thêm giờ. Tuy nhiên, trong sự đóng góp thầm 

lặng ấy của hàng triệu người lao động, một mâu thuẫn cơ bản đang hình thành – mâu thuẫn giữa 

nhu cầu tăng trưởng kinh tế và giới hạn quyền nghỉ ngơi, tức là giữa hiệu quả sản xuất và yêu cầu 

tái tạo sức lao động/nhu cầu thụ hưởng trong con người. 

(ii) Ở nhiều cơ sở sản xuất NLĐ phải làm việc từ 10–12 giờ/ngày; việc “tự nguyện” làm thêm 

nhiều khi chỉ mang tính hình thức, vì NLĐ sợ mất việc hoặc giảm thu nhập. Thực trạng tâm tư của 

đa số NLĐ, là: “Lương không đủ sống, công nhân mới muốn làm thêm giờ”[21]. Các nghiên cứu 

khoa học chỉ ra rằng khi vượt quá ngưỡng 48 giờ/tuần, hiệu quả công việc giảm dần, tỷ lệ tai nạn 

lao động tăng lên, và nguy cơ kiệt sức (burnout) gia tăng. Điều này dẫn tới nghịch lý, làm thêm để 

tăng năng suất, nhưng lại làm giảm năng suất về lâu dài. 

(iii) Từ sau đại dịch covid-19, đã hình thành một “chuẩn” lao động mới – làm việc từ xa. Ngoại 

trừ lao động giản đơn, trực tiếp vận hành máy móc; ước tính số NLĐ làm việc văn phòng chiếm 

tỷ lệ 11 – 12% số lao động. Giới chuyên môn có thuật ngữ cho NLĐ từ xa là “làm thêm giờ vô 

hình” – vì ranh giới giữa giờ làm tiêu chuẩn và làm thêm giờ không được kiểm đếm khi làm việc 

online; NLĐ không ở nơi làm việc, vẫn phải hoàn thành đầy đủ phần việc mà không có sự xác 

nhận làm thêm giờ và lương, phí cho “thời gian vô hình” này. 

(iv) Hệ quả về văn hóa - xã hội: Làm thêm giờ và “Làm thêm giờ vô hình” không chỉ tác động lâu 

dài về thể chất mà ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống gia đình và đời sống tinh thần. Sự mệt mỏi 

sau thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn, chất lượng sống và quan hệ gia đình của người lao động cũng 

bị ảnh hưởng, một dạng tổn thương xã hội ít được nhìn nhận nhưng rất thực; và thường rơi vào bộ 

phận lao động nữ làm việc trong môi trường công nghiệp, ít nghỉ giải lao[22]. 

Hậu quả là nhiều lao động nữ đối mặt với nguy cơ suy giảm sức khỏe sinh sản, rối loạn nội tiết, 

stress và mất cân bằng gia đình - công việc[23] – có thể xem là một trong nguyên nhân giải thích 

cho tình trạng “Dân số già” hiện nay, mà Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đã nêu trong 

báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm đối với thanh niên (giai 

đoạn 2020 - 2023).[24] 
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3. Một số kiến nghị, đề xuất 

Trước hết, cần thống nhất quan điểm: làm việc dài hơn không nhất thiết dẫn đến năng suất lao 

động cao hơn. Ở hầu hết các nước phát triển, NLĐ chỉ làm việc dưới 40 giờ/tuần vẫn đảm bảo 

năng suất.[25] Trong kỷ nguyên số hiện nay, đã mở ra nhiều năng lực tăng năng suất cao, như: 

nâng cao hệ thống thiết bị chủ yếu, công cụ dây chuyền, vận hành điện tử, công nghệ quản trị…; 

Bên cạnh đó, BLLĐ 2019 đã thi hành qua 05 năm, đến nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường 

rất cạnh tranh và hội nhập công nghệ nhân tạo (AI) ở nước ta, phát sinh nhu cầu rất cần phải tiếp 

tục nâng tầm Luật. Tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển – làm ít giờ - năng suất cao, 

kiểm soát tốt tai nạn lao động và phúc lợi thoả đáng đối với NLĐ, xin kiến nghị một số định hướng 

và giải pháp sau đây: 

3.1. Hoàn thiện khung pháp lý: 

- Xem xét sửa đổi mức giới hạn giờ làm thêm theo hướng giảm giờ làm bình thường và giờ làm 

thêm tối đa hiện nay. Ví dụ, làm việc 6 giờ/ngày và làm thêm giờ không quá 12 giờ/tuần. Thời gian 

nghỉ tối thiểu 24 giờ/tuần; 

- Bổ sung điều luật về “làm thêm giờ vô hình” (làm việc tại nhà, online) – quy định rõ thời giờ, 

tính lương, nghỉ bù; và, điều luật cho phép NLĐ quyền “ngắt kết nối” liên hệ với NSDLĐ ngoài 

giờ lao động. 

3.2. Đối với người sử dụng lao động 

- Quy định NSDLĐ có kế hoạch lao động bản giấy/điện tử điều tiết, phân bổ hợp lý NLĐ làm thêm 

giờ, tránh việc NSDLĐ tuỳ tiện dồn làm thêm vào những tháng cao điểm, gây quá tải cho NLĐ, 

nhưng vẫn “hợp pháp” về tổng giờ trong năm. Pháp luật cần khuyến khích các doanh nghiệp (bắt 

buộc đối với doanh nghiệp quy mô trên 300 người) sử dụng hệ thống chấm công điện tử tích hợp 

với cơ quan quản lý lao động. 

- Yêu cầu ở mỗi khu vực lao động công nghiệp, doanh nghiệp có từ 50 NLĐ trở lên, hoặc, doanh 

nghiệp tuy có số NLĐ ít hơn, nhưng ở thời điểm làm thêm giờ theo vụ mùa - NSDLĐ phải đảm 

bảo sự giám sát bằng camera/hộp đen diễn tiến thời gian làm, kết nối online hoặc trình ra khi có 

yêu cầu thanh, kiểm tra. 

3.3. Đối với cơ quan quản lý nhà nước 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý, phối hợp liên ngành: LĐ-TBXH, Bộ Y 

tế và Công đoàn, tương tác online về tình hình vi phạm đối với NLĐ để xử lý kịp thời.[26] Xây 

dựng hệ thống đối chiếu tự động giữa giờ công thực tế (qua máy chấm công), tránh tình trạng có 

thể chỉnh sửa, hợp thức hóa trên sổ sách bản giấy trước khi bị kiểm tra; 

- Nâng cao chế tài xử phạt, răn đe: sửa đổi mức phạt tối thiểu gấp hai lần mức hiện nay đối với 

huy động làm thêm vượt 300 giờ/năm và áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: tạm đình chỉ hoạt 

động, buộc truy trả lương đầy đủ và bồi thường sức khỏe NLĐ bị ảnh  hưởng. 
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3.4. Về cơ chế hỗ trợ tư pháp: Ngành Tòa án nhân dân cần xem xét, lựa chọn những tranh chấp 

liên quan về pháp luật lao động, về tai nạn lao động, về làm thêm giờ,  để đưa ra xét xử điểm, nâng 

cao tính giáo dục pháp luật chung. 

  

[1] Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) là tổ chức chuyên môn của LHQ, thành lập ngày 11/4/1919 

theo Hiệp ước Vecxay. Mục đích: cải thiện điều kiện lao động và nâng cao mức sống trên toàn thế 
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